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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 02/11/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 GKM 56.700 1.742.610.000 55.200 1.709.070.000 111.900 3.451.680.000
2 SDT 0 0 70 210.000 70 210.000
3 SHN 0 0 99 693.000 99 693.000
4 SHS 0 0 79 647.800 79 647.800
5 SJ1 0 0 59 720.400 59 720.400
6 SLS 0 0 52 6.453.200 52 6.453.200
7 SMT 0 0 34 391.000 34 391.000
8 SPC 0 0 60 864.100 60 864.100
9 SPI 0 0 50 135.000 50 135.000

10 TDN 0 0 8 59.800 8 59.800
11 TDT 0 0 49 333.200 49 333.200
12 THT 0 0 39 316.500 39 316.500
13 TIG 0 0 32 249.900 32 249.900
14 TKC 0 0 16 73.600 16 73.600
15 TKU 0 0 35 420.000 35 420.000
16 TMC 0 0 1 11.100 1 11.100
17 TNG 0 0 68 1.128.800 68 1.128.800
18 TPH 0 0 8 96.600 8 96.600
19 TPP 0 0 9 89.700 9 89.700
20 TTC 0 0 4 41.400 4 41.400

Tổng 56.700 1.742.610.000 55.972 1.722.005.100 112.672 3.464.615.100


